
TUẦN 5- HKII 

UNIT 7. SAVING ENERGY 

READ 

I. New words 

- luxuries (n) xa xí phẩm 

- necessities (n) nhu yếu phẩm 

- consumer (n) người tiêu dùng 

- consume (v) tiêu dùng 

- consumption (n) sự tiêu thụ 

- effectively (adv) có hiệu quả 

- household (n) hộ, gia đình 

- lightning (n) sự thắp sáng 

- account for chiếm 

- replace (v) thay thế 

- bulb (n) bong đèn tròn 

- energy-saving (a) tiết kiệm năng lượng 

- standard (n) tiêu chuẩn 

- last (v) kéo dài 

- label (v) dán nhãn 

- scheme (n): plan kế hoạch 

- freezer (n) tủ đông 

- tumble dryer máy sấy 

- model (n) kiểu 

- compared with so sánh với 

- category (n) loại 

- ultimately (adv): finally cuối cùng, sau hết 

- as well as cũng như 

- innovation (n): reform sự đổi mới 

- innovate (v): reform đổi mới 

- conserve (v) bảo tồn, bảo vệ 

- conservation (n) sự bảo tồn 

- purpose (n) mục đích 

II. Practice  

Do ex pg 61 

 

UNIT 7. SAVING ENERGY 

WRITE 

I. New words 

- speech (n) bài diễn văn 

- sum up tóm tắt 

- gas (n) xăng, khí đốt 

- public transport vận chuyển công cộng 

- mechanic (n) thợ máy 

- wastebasket (n) sọt rác 

II. Format of a speech 

1. Introduction: get people’s attention and tell what you’re talking about 



2. Body: giving details 

3. Conclusion: sum up 

III. Writing 

Talk about how to save energy 

Model 

Good afternoon, my friends, 

Today I'm going to tell you how to save energy, especially in our kitchen. As we know, 

in our modern life, the kitchen is a place where we use much of the energy such as 

electricity, gas, and water. To reduce this amount of this energy, we should: 

- turn off the lights, fans and faucets when not necessary. 

- get all the food ready before turning on the stoves. 

- keep refrigerator door closed. 

- check the water pipes regularly. 

If you follow these simple rules, not only will you save money, but natural resources as 

well. 
 


